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QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC 1 VÀ PHỤ LỤC 2 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1111/QĐ-UBND, NGÀY 07/6/2022 CỦA UBND TỈNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ - CP, ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ -TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Công văn số 219/HĐND, ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Tờ trình số 209/TTr-UBND, ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 391 /TTr-STC, ngày 15 tháng 11 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1111/QĐ- UBND, ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

(Kèm theo Phụ lục 1)

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

(Kèm theo Phụ lục 2)

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Vĩnh Long, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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CAC SO NGANH


						Phụ lục 1


						DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC,  ĐƠN VỊ NGÀNH TỈNH



						(Kèm theo Quyết định  số: 2731/QĐ-UBND  ngày 01 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)





						TT			Danh mục			ĐVT			Định mức trang bị tối đa			Mục đích sử dụng


						1			VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


						1			Máy tính bảng			cái			25			Trang bị phòng họp không giấy.


						2			SỞ TƯ PHÁP


						1			Máy scan 			máy			3			Máy có cấu hình cao, tốc độ nhanh để  scan hồ sơ tư pháp, số hóa thủ tục hành chính.


						3			KHỐI GIAO THÔNG VẬN TẢI


						3.1			CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA


						1			Phương tiện đo độ dài			Bộ			4			Phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa 


						2			Phương tiện đo độ sâu			Bộ			4


						3			Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả			Bộ			4


						3.2			BAN QL DA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG


						1			Máy vi tính để bàn			máy			10			Cài đặt các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành quản lý dự án giao thông


						2			Máy thủy bình nikon			máy			1			Phục vụ nhiệm vụ đặc thù (đo cao độ mặt đường, đo góc đường cong)


						3			Máy photocopy			máy			1			Photo in ấn các tài liệu về quản lý dự án công trình giao thông.


						4			KHỐI KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


						4.1			VĂN PHÒNG SỞ


						1			Máy photocopy			máy			1			Máy  có tính năng tốc độ cao trang bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị


						4.2			TRUNG TÂM XTĐT & HTDN


						1			Máy photocopy			máy			1			Máy  có tính năng tốc độ cao trang bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị


						2			Máy vi tính xách tay			máy			1			Cài đặt các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư


						5			 KHỐI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


						5.1			 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


						1			Máy vi tính để bàn			máy			2			Máy cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ nhiệm vụ ngành nông nghiệp


						5.2			CHI CỤC KIỂM LÂM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


						1			Máy in di động giấy A4			máy			1			Phục vụ các hoạt động kiểm tra liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp


						2			Máy scan			máy			1			Phục vụ số hóa tài liệu


						5.3			CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


						1			Máy vi tính xách tay			máy			2			Cài đặt các phần mềm lưu trữ thông tin, dữ liệu HTX nông nghiệp; số hóa tài liệu, hồ sơ các sản phẩm OCOP


						5.4			CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT


						1			Máy vi tính xách tay			cái			3			Phục vụ công tác cấp mã số vùng trồng


						2			Máy đo độ mặn của nước			cái			9			Phục vụ trong dự báo trồng trọt


						3			Thiết bị GPS cầm tay			cái 			9			Phục vụ công tác cấp mã số vùng trồng


						5.5			CHI CỤC CHĂN NUÔI THÚ Y VÀ THỦY SẢN


						1			Máy ly tâm			máy			2			Phục vụ cho công tác kiểm tra, quản lý thức ăn,chuẩn đoán, xét nghiệm chống dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và thuốc thú y, thủy sản.


						5.6			TRUNG TÂM  DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP


						1			Máy vi tính xách tay 			máy			9			Máy cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ biến để cài đặt các ứng dụng, phần mềm về kỹ thuật nông nghiệp.


						5.7			TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP


						1			Máy đo pH cầm tay			máy			1			Đo pH di động


						2			Máy đo độ Brix (điện tử)			máy			1			Đo độ ngọt sản hẩm nông nghiệp


						3			Máy đo pH, EC bằng điện cực			máy			1			Đo pH, EC phòng thí nghiệm


						4			Máy đo độ mặn điện tử di động			máy			1			Đo độ mặn của nước


						5			Máy kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trong phòng thí nghiệm			máy			1			Kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm nông nghiệp trong phòng thí nghiệm một cách chính xác nhất


						6			Bút đo N			cây			1			Đo N, P, K để xem thiếu hoặc thừa


						7			Bút đo P			cây			1


						8			Bút đo K			cây			1


						5.8			TRUNG TÂM NS & VSMT NÔNG THÔN


						1			Máy hàn ống HDPE			máy			2			Trang bị phục vụ cho việc sửa chữa đường ống cấp nước


						2			Máy thổi khí			máy			3


						3			Máy đục 30mm			máy			1


						4			Đồng hồ đo lưu lượng nước thô			cái			5			Trang bị phục vụ cho việc đo, giám sát lưu lượng nước


						5			Đồng hồ do lưu lượng nước điện từ			cái			4


						6			Tủ biến tần			cái			3			Trang bị phục vụ sửa chữa điện bơm


						7			Máy bơm nước			cái			6


						6			KHỐI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 


									SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 


						1			Máy photocopy			máy			1			Máy cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ nhiệm vụ về khoa học công nghệ


						2			Máy scan			máy			1			Phục vụ công tác số hóa tài liệu


						7			KHỐI VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


						7.1			BẢO TÀNG


						1			Máy in màu A3			máy			2			In bản đồ khoanh vùng phục vụ lập hồ sơ di tích


						2			Máy scan A0			máy			1			Số hóa hình ảnh, tài liệu cho kho cơ sở bảo tàng và khu di tích


						7.2			TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT


						1			Máy kéo lưng bụng			cái			1			Phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao


						2			Máy tập đùi			cái			1


						3			Máy tập phát triển cơ tay			cái			1


						7.3			TRƯỜNG NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT VÀ TDTT


						1			Đàn kìm			cây			1			Phục vụ giảng dạy nghệ thuật


						2			Đàn cò			cây			1


						3			Đàn bầu			cây			1


						4			Đàn tam			cây			1


						5			Đàn Guitar phím lõm			cây			1


						6			Đàn Guitar cổ thùng			cây			3


						7			Đàn Guitar tân nhạc			cây			1


						8			Đàn Organ			cây			3


						9			Dàn nhạc ngũ âm			bộ			10


						8			SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


						1			Máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay 			máy			3			Máy cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ cho các kỳ thi


						2			Máy photocopy siêu tốc			máy			1			Máy cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ công tác sao, in đề thi


						3			Máy in Lazer chuyên dùng			máy			2			Phục vụ in bằng, cấp lại bằng, in bản ghi tên ghi điểm, mẫu hồ sơ thi


						4			Máy quét tốc độ cao			máy			1			Phục vụ công tác các kỳ thi


						9			SỞ Y TẾ


						1			Máy vi tính để bàn			máy			5			Phục vụ công tác khám bệnh (nhập thông tin trên phần mềm, in toa thuốc) 


						2			Máy in A3			máy			1


						3			Máy scan			máy			3


						10			KHỐI NỘI VỤ


						10.1			TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ


						1			Máy hút ẩm			máy			5			Trang bị kho lưu trữ


						2			Máy hút bụi công nghiệp			máy			5


						3			Máy hủy giấy			máy			1			Phục vụ tiêu hủy tài liệu


						4			Máy bồi nên tài liệu			máy			1			Phục vụ bảo quản tài liệu


						5			Máy khử trùng tài liệu			máy			2


						6			Máy vệ sinh tài liệu			máy			2


						11			KHỐI THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


						11.1			TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


						1			Máy vi tính xách tay			cái			5			Phục vụ quản trị, xử lý và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị


						11.2			TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU TỈNH


						1			Máy vi tính để bàn			Bộ			15			Máy có cấu hình cao phục vụ cho việc giám sát hoạt động của Trung tâm tích tích hợp dữ liệu tỉnh và mạng nội bộ của tỉnh


						2			Máy vi tính xách tay			cái			6			Phục vụ quản trị, xử lý kỹ thuật tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố cho các đơn vị.


						12			 KHỐI LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI


						12.1			TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI


						1			Máy phun xịt hóa chất			máy			1			Phục vụ công tác vệ sinh xung quanh nơi ở, chăm sóc cho các đối tượng tại Trung tâm


						2			Hệ thống bếp gas công nghiệp			HT			4			Phục vụ nấu ăn cho các đối tượng tại Trung tâm


						12.2			CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY


						1			Máy in màu			máy			1			Phục vụ in hình ảnh các đối tượng tại đơn vị


						2			Máy scan			máy			1			Phục vụ scan hình ảnh các đối tượng tại đơn vị


						13			SỞ XÂY DỰNG


						1			Máy vi tính xách tay			máy			1			Cài đặt các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành xây dựng.


						2			Máy in A3			máy			1			Phục vụ in bản vẽ, bản đồ quy hoạch


						3			Máy in kim			máy			1			In chứng chỉ hành nghề xây dựng


						4			Máy scan A3			máy			1			Phục vụ số hóa hồ sơ


						14			BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


						1			Máy scan			máy			1			Để scan lưu file các văn bản giấy phép lao động và các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


						2			Máy in			máy			1			Phục vụ công tác giấy phép lao động (phôi giấy dày và cứng)


						3			Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 150C			máy			1			Phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình trong khu công nghiệp


						15			THANH TRA TỈNH


						1			Máy vi tính xách tay			máy			4			Phục vụ công tác chuyên ngành thanh tra


						2			Máy scan			máy			1			Phục vụ số hóa tài liệu
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CAP HUYEN


						Phụ lục 2


						DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VĨNH LONG



						(Kèm theo Quyết định  số: 2731/QĐ-UBND  ngày 01 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)





						TT			Danh mục			ĐVT			Định mức trang bị tối đa			Mục đích sử dụng


						I			Trung tâm Văn hóa -Thông tin và  Thể thao 


						1			Máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay			Máy			3			Cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ biến, Phục vụ  chuyển đổi số, thu âm, dựng hình, trình chiếu hội thi, hội diễn và sự kiện lễ hội


						2			Hệ thống máy phát FM			Hệ thống			1			Phục vụ thu và phát sóng trạm loa toàn huyện; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; tiếp âm đài phát thanh 


						3			Bộ Mã hóa			bộ			1			Phục vụ công tác thông tin và truyền thông


						4			Đầu phát kỹ thuật số và phụ kiện			bộ			1			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						5			Thiết bị tín hiệu âm thanh			bộ			1			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						6			Đầu thu kỹ thật số và phụ kiện			cái			1			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						7			Loa nén các loại			cặp			2			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						8			Camera chuyên dụng			bộ			1			Quay tư liệu, video clip phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương


						9			Máy phát điện			máy			1			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						10			Máy chiếu hoặc Tivi			máy			4			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						11			Mixer các loại			cái			2			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						12			Hệ thống âm thanh			Hệ thống			1			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						13			Đàn điện			cây			4			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						14			Trống các loại			bộ			2			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						15			Hế thống đèn Led sân khấu			bộ			1			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						16			Bộ đàn cổ nhạc			bộ			1			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						17			Loa các loại			cặp			5			Phục vụ hội thi, hội diễn và sự kiện lớn


						II			Phòng Nội vụ


						1			Máy in A3 			cái			1			Chuyên dụng để phục vụ in giấy khen, bằng khen
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